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MÔN: TOÁN LỚP 10
CÁNH DIỀU

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
	thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1.	Lớp 10A1 có 45 học sinh trong đó có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh tham gia đội thanh niên tình nguyện sao cho có cả nam và nữ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2.	Một quán trà sữa có bán combo đồ ăn vặt và trà sữa. Các loại trà sữa và đồ ăn vặt mô tả bằng sơ đồ hình cây sau:
[image: ]
Hãy cho biết có bao nhiêu cách để khách hàng có thể lựa chọn được combo gồm 1 món đồ ăn vặt và một trà sữa?




A..	B..	C..	D..


Câu 3.	Số các tập con gồm  phần tử của một tập hợp gồm phần tử là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4.	Từ một tập gồm 10 câu hỏi khác nhau, trong đó có 4 câu lí thuyết và 6 câu bài tập, người ta tạo thành các đề thi. Biết rằng một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất một câu lí thuyết và 1 câu bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề khác nhau.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5.	Khai triển có tất cả bao nhiêu số hạng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6.	Gieo một đồng xu liên tiếp 3 lần. Số phần tử không gian mẫu bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7.	Cho số gần đúng  với độ chính xác . Số quy tròn của số gần đúng  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8.	Độ cao của một ngọn núi được ghi lại như sau . Độ chính xác  của phép đo trên là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9.	Tọa độ một vectơ pháp tuyến của đường thẳng của đường thẳng  là 




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 10.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có . Tọa độ điểm  thỏa mãn  là 




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 11.	Cho đường thẳng có phương trình tham số: . 

Một vectơ chỉ phương của có tọa độ là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12.	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua điểm  và vuông góc với đường 
phân giác góc phần tư thứ hai.




A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở 
	mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1.	     Hộp I đựng 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp II đựng 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ.
a)Số cách chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I là 6.
b)Số cách chọn ngẫu nhiên hai viên bi khác màu từ hộp I là 6.
c)Số cách chọn ngẫu nhiên hai viên bi cùng màu từ hộp II là 15.
d)Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp I chuyển sang hộp 2; sau đó chọn ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp II. Có 45 cách chọn được 2 viên bi cùng màu từ hộp II. 



Câu 2.	Cho khai triển  (với  là số nguyên dương) thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 


c) Hệ số của  trong khai triển là 

d) Hệ số lớn nhất trong khai triển là 





Câu 3.	Trong mặt phẳng , cho tam giác  có các đỉnh , ,. Các khẳng định sau đúng hay sai? 

a) .

b) .





c) Gọi  là đỉnh thứ tư của hình bình hành  và  là trọng tâm tam giác . Tọa độ điểm .




d)  Gọi điểm thuộc đoạn thẳng sao cho . Tọa độ điểm.



Câu 4.	Trong mặt phẳng toạ độ , cho tam giác  có . Khi đó:


a)Một vecto chỉ phương của đường thẳng  là .

b)Đường thẳng vuông góc với đường thẳng EF nhận là một vec tơ chỉ phương.


c)Phương trình đường cao kẻ từ  là: 


d)Đường trung tuyến kẻ từ  có phương trình là: .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1.	     Bạn An muốn tạo một số có hai chữ số bằng cách quay hai vòng quay sau đây. Biết rằng số nhận 

được ở vòng quay I, II lần lượt là chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị. Hỏi có thể tạo được bao 

nhiêu số có hai chữ số như vậy?
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Câu 2.	Cho tập hợp . Từ tập  có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ít nhất 3 chữ số có các chữ số đôi một khác nhau sao cho tổng các chữ số của số đó bằng 10.









Câu 3.	Cho hai đường thẳng  và  song song với nhau. Trên  có 10 điểm phân biệt, trên  có  điểm phân biệt . Biết rằng có 1725 tam giác có các đỉnh là ba trong số các điểm thuộc  và  nói trên. Tổng tất cả các giá trị của  là bao nhiêu?

Câu 4.	 Tính tổng  








Câu 5.	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho , ,  Gọi điểm thuộc trục  sao cho  có độ dài nhỏ nhất. Tính 







Câu 6.	 Trong mặt phẳng toạ độ , cho . Gọi  là điểm thoả mãn . Đường thẳng  có phương trình . Tính .

HƯỚNG DẪN GIẢI
PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
	thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1.	Lớp 10A1 có 45 học sinh trong đó có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh tham gia đội thanh niên tình nguyện sao cho có cả nam và nữ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Do chọn 2 học sinh có cả nam và nữ nên chọn 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ. 
Số cách chọn 1 học sinh nam là 25 cách.
Số cách chọn 1 học sinh nữ là 20 cách.

Theo quy tắc nhân, ta có:  cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 2.	Một quán trà sữa có bán combo đồ ăn vặt và trà sữa. Các loại trà sữa và đồ ăn vặt mô tả bằng sơ đồ hình cây sau:
[image: ]
Hãy cho biết có bao nhiêu cách để khách hàng có thể lựa chọn được combo gồm 1 món đồ ăn vặt và một trà sữa?




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Từ sơ đồ hình cây trên ta có:
Chọn trà sữa có 5 cách chọn.
Chọn đồ ăn vặt có 4 cách chọn.

Vậy có  cách chọn 1 combo gồm 1 món đồ ăn vặt và một trà sữa.


Câu 3.	Số các tập con gồm  phần tử của một tập hợp gồm phần tử là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Số các tập con gồm  phần tử của một tập hợp gồm  phần tử là tổ hợp chập của phần tử.
Câu 4.	Từ một tập gồm 10 câu hỏi khác nhau, trong đó có 4 câu lí thuyết và 6 câu bài tập, người ta tạo thành các đề thi. Biết rằng một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất một câu lí thuyết và 1 câu bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề khác nhau.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Trường hợp 1: 2 câu lí thuyết, 1 câu bài tập. Suy ra số đề tạo ra là (đề)

Trường hợp 2: 1 câu lí thuyết, 2 câu bài tập. Suy ra số đề tạo ra là (đề)

Vậy có thể tạo được số đề khác nhau là:  (đề)

Câu 5.	Khai triển có tất cả bao nhiêu số hạng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Khai triển có  số hạng, suy ra khai triển  có 7 số hạng.
Câu 6.	Gieo một đồng xu liên tiếp 3 lần. Số phần tử không gian mẫu bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Câu 7.	Cho số gần đúng  với độ chính xác . Số quy tròn của số gần đúng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì độ chính xác  nên ta số quy tròn của  là .


Câu 8.	Độ cao của một ngọn núi được ghi lại như sau . Độ chính xác  của phép đo trên là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Theo định nghĩa: ta nói là số gần đúng của số đúng  với độ chính xác  nếu  và viết gọn lại là .

Vậy độ chính xác của phép đo trên là .

Câu 9.	 Tọa độ một vectơ pháp tuyến của đường thẳng của đường thẳng  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: vectơ pháp tuyến của đường thẳng của đường thẳng là các vectơ cùng phương với vectơ .





[bookmark: c4q]Câu 10.	 Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có . Tọa độ điểm  thỏa mãn  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


[bookmark: c1q]Ta có ; 

Suy ra .


Gọi , ta có 

Do đó .

Vậy .


Câu 11.	 Cho đường thẳng có phương trình tham số: . 

Một vectơ chỉ phương của có tọa độ là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Một vectơ chỉ phương của có tọa độ là: .


Câu 12.	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua điểm  và vuông góc với đường 
phân giác góc phần tư thứ hai.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: Đường phân giác góc phần tư thứ hai có pt:


PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở 
	mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1.	Hộp I đựng 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp II đựng 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ.
a)Số cách chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I là 6.
b)Số cách chọn ngẫu nhiên hai viên bi khác màu từ hộp I là 6.
c)Số cách chọn ngẫu nhiên hai viên bi cùng màu từ hộp II là 15.
d)Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp I chuyển sang hộp 2; sau đó chọn ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp II. Có 45 cách chọn được 2 viên bi cùng màu từ hộp II. 
Lời giải
	a)Đúng
	b)Sai
	c)Sai
	d)Đúng



(a)Đúng
TH1: Viên được chọn từ hộp I là bi xanh: có 1 cách chọn.
TH2: Viên bi được chọn từ hộp 2 là bi đỏ: có 5 cách chọn.

Theo quy tắc cộng, có  cách chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I.
(b)Sai
Số cách chọn một viên bi xanh từ hộp I: có 1 cách chọn.
Số cách chọn một viên bi đỏ từ hộp I: có 5 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, có  cách chọn ngẫu nhiên hai viên bi khác màu từ hộp I.
(c)Sai

TH1: Hai viên bi được chọn từ hộp II cùng màu xanh: có  cách chọn.

TH2: Hai viên bi được chọn từ hộp II cùng màu đỏ: có  cách chọn.

Theo quy tắc cộng, có  cách chọn ngẫu nhiên hai viên bi cùng màu từ hộp II.
(d)Đúng
TH1: Hai viên bi từ hộp I chuyển sang hộp II là 2 viên bi đỏ, khi đó hộp II có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ.

Số cách chọn được 2 viên bi cùng màu từ hộp II là: .
TH2: Hai viên bi từ hộp I chuyển sang hộp II gồm 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh, khi đó hộp II có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ.

Số cách chọn được 2 viên bi cùng màu từ hộp II là: .

Theo quy tắc cộng, có  ngẫu nhiên 2 viên bi cùng màu từ hộp II.



Câu 2.	Cho khai triển  (với  là số nguyên dương) thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 


c) Hệ số của  trong khai triển là 

d) Hệ số lớn nhất trong khai triển là 
Lời giải

	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai






(a) Đúng: Ta có:  suy ra  nên: .




(b) Đúng: Thay , ,  vào giả thiết ta có: 




.


Do  là số nguyên dương nên .

(c) Đúng: 

.

(d) Sai: Hệ số lớn nhất trong khai triển là .





Câu 3.	Trong mặt phẳng , cho tam giác  có các đỉnh , ,. Các khẳng định sau đúng hay sai? 

a) .

b) .





c) Gọi  là đỉnh thứ tư của hình bình hành  và  là trọng tâm tam giác . Tọa độ điểm .




d)  Gọi điểm thuộc đoạn thẳng sao cho . Tọa độ điểm.
Lời giải
	
	a)
	b)
	c)
	d)

	Đáp án
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai




(a) Ta có .

(b) Ta có .


Khi đó, .


(c) Gọi  .


Ta có là hình bình hành nên .



Do  là trọng tâm tam giác  nên tọa độ điểm .
(d) 
[image: ]



Gọi  , .


Gọi  là đường cao của tam giác . 

Ta có 

.



Câu 4.	Trong mặt phẳng toạ độ , cho tam giác  có . Khi đó:


a)Một vecto chỉ phương của đường thẳng  là .

b)Đường thẳng vuông góc với đường thẳng EF nhận là một vec tơ chỉ phương.


c)Phương trình đường cao kẻ từ  là: 


d)Đường trung tuyến kẻ từ  có phương trình là: .
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng




a)Một vecto chỉ phương của đường thẳng  là 

(b)Đường thẳng vuông góc với đường thẳng EF nhận là một vec tơ pháp tuyến.




(c)Đường cao kẻ từ  là đường thẳng vuông góc với đường thẳng EF nên nhận  là một vectơ pháp tuyến. Do đó, đường cao kẻ từ  có phương trình là: 









(d)Gọi  là trung điểm của . Toạ độ của điểm  là . Đường trung tuyến kẻ từ  có vectơ chỉ phương là  nên nhận  là một vectơ pháp tuyến. Do đó, đường trung tuyến kẻ từ  có phương trình là: .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1.	Bạn An muốn tạo một số có hai chữ số bằng cách quay hai vòng quay sau đây. Biết rằng số nhận 

được ở vòng quay I, II lần lượt là chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị. Hỏi có thể tạo được bao 
nhiêu số có hai chữ số như vậy?
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Lời giải
Đáp số: 9



Vòng quay  có 3 lựa chọn  để được chữ số hàng chục và vòng quay II có 3 lựa chọn  để được chữ số hàng đơn vị. 

Áp dụng quy tắc nhân, ta có số các số có hai chữ số được tạo thành là:  (số).


Câu 2.	Cho tập hợp . Từ tập  có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có ít nhất 3 chữ số có các chữ số đôi một khác nhau sao cho tổng các chữ số của số đó bằng 10.
Lời giải 
Đáp số: 36




Các tập con của  có tổng các phần tử bằng 10 là: ; ; 


Từ tập  lập được (số)



Từ mỗi tập  ; lập được (số)

Vậy có ( số) cần tìm.









Câu 3.	Cho hai đường thẳng  và  song song với nhau. Trên  có 10 điểm phân biệt, trên  có  điểm phân biệt . Biết rằng có 1725 tam giác có các đỉnh là ba trong số các điểm thuộc  và  nói trên. Tổng tất cả các giá trị của  là bao nhiêu?
Lời giải
Đáp số: 15




Ta thấy: Cứ một điểm bất kì trên đường thẳng  với hai điểm phân biệt trên  hoặc cứ một điểm bất kì trên đường thẳng  với hai điểm phân biệt trên  tạo thành một tam giác,
Tổng số tam giác thỏa mãn đề bài là 




Vì  nên 

Câu 4.	 Tính tổng  
Lời giải

Đáp số: 

Theo công thức nhị thức Newton với , ta có 

 Suy ra 


Do đó  Vậy . 








Câu 5.	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho , ,  Gọi điểm thuộc trục  sao cho  có độ dài nhỏ nhất. Tính 
Lời giải

Đáp số : 

Vì  

Ta có:  

Khi đó 




Dấu  xảy ra khi: 



Vậy  có độ dài nhỏ nhất bằng  tại 

Do đó 







Câu 6.	 Trong mặt phẳng toạ độ , cho . Gọi  là điểm thoả mãn . Đường thẳng  có phương trình . Tính 
Lời giải

Đáp số: 

Giả sử . 


Ta có: . 


Do đó .Vậy . 




 là VTCP của đường thẳng   VTPT của đường thẳng .


Phương trình đường thẳng  là .
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